
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 3 ngõ 215, đường Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

11/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG PHÚC

0109123539

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn 1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Sao chép bản ghi các loại 1820

4. Bán buôn tổng hợp 4690

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Trừ vàng miếng, đồ cổ, súng, đạn, tiền kim khí

4773

9. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Trừ đồ cổ, đấu giá

4774

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

11. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

12. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

13. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

14. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT 
ĐỘNG SẢN TRƯỜNG PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHUC REAL ESTATE 
ASSESSMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TRUONG PHUC VALUE.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937155366
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Trừ đấu giá

4799

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Trừ hoạt động đấu giá tài sản

6820

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Vận tải hành khách đường bộ khác
(Trừ vận chuyển của xe cứu thương

4932

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Trừ chở gỗ trong rừng

4933

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Bốc xếp hàng hóa 5224

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Trừ bảo hiểm ôtô, tàu biển, máy bay vào bảo hiểm phương tiện 
giao thông khác

5229

25. Bưu chính
Trừ chuyển khoản bưu điện, tiết kiệm bưu điện và chuyển tiền 
bưu điện

5310

26. Chuyển phát
Chi tiết:
Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh

5320

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

28. Hoạt động nhiếp ảnh
trừ hoạt động nhà báo độc lập

7420

29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

30. Cho thuê xe có động cơ 7710

31. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

32. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

33. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết:
Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, 
việc làm

7810

34. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
 Cho thuê lại lao động

7830

35. Dịch vụ đóng gói 8292
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2.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 250.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN NGỌC 
ÁNH 

Tổ 6, Thị Trấn 
Quỳnh Côi, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

62.500 625.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 62.500 625.000.000 25,000

060959244

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

8299(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 VŨ THAO 
TRƯỜNG 

Tổ 6, Thị Trấn 
Quỳnh Côi, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 70,000

0340910039
74

3 VŨ ĐỨC 
THIỆN 

Tổ 6, Thị Trấn 
Quỳnh Côi, 
Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.500 125.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 12.500 125.000.000 5,000

0340650034
24

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034091003974
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 6, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 6, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THAO TRƯỜNG Nam

13/09/1991 Kinh Việt Nam

11/07/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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